
Unit 12: A Vacation Abroad 
LANGUAGE FOCUS (P.119) 

1/ Past Progressive (Thì quá khứ tiếp) 
I/ Công thức :  

(+) S + was/ were + V-ing……. 
 (-) S + was/ were + V-ing……. 
 (?) Was/ Were + S + V-ing…….?    - Yes, S + was/ were 
                                                                 - No, S + was not (wasn’t) / were not (weren’t) 

 
II/ Cách dùng: 
1/ Chúng ta dùng thì quá khứ tiếp diễn để diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong 
quá khứ.  
E.x: 
– ‘What were you doing at 8 o’clock last night?’ ‘I was watching TV.’ 
2/ Chúng ta cũng dùng thì quá khứ tiếp diễn để diễn tả một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì một hành 
động khác cắt ngang. Chúng ta thường dùng ‘when’ hoặc ‘while’ để nối hai mệnh đề.  
E.x: 
– When she came, I was watching TV. 
- She saw him while he was playing soccer. 
3/ Diễn tả 2 hành động cùng xảy ra tại 1 thời điểm xác định trong quá khứ (thường dung liên từ “while”) 
E.x: 
– While she was reading, I was watching TV. 
4/ Các từ đi kèm: at 7 o’clock last night, at this time last week/ month/ year, when + QKĐ, while 
Note: Một số động từ không chia ở thì tiếp diễn: 
Hear, know, understand, have, love, like, want, prefer, need, wish,… 
 
5/ Present progressive with always ( Thì hiện tại tiếp diễn với always) 
Chúng ta có thể dùng thì hiện tại tiếp diễn với trạng từ ‘always’ để diễn tả lời phàn nàn hoặc sự bực mình đôi với 
người khác hoặc đối với bản thân.  
E.x: 
– Oh, no! I’ve lost my key. I’m always losing things! 
(Ôi, thôi rồi! Tôi lại mất chìa khóa. Tôi cứ luôn đánh mất vật dụng!) 

S + am/ is/ are + always + v-ing…… 
1. Look at the pictures. Say what each person was doing at eight o'clock last night. 
a) Ba was taking a shower at eight o'clock last night. 
 
b) Hoa was _____________________________________________________ 
c) _____________________________________________________ 
d) _____________________________________________________ 
e) _____________________________________________________ 
f) _____________________________________________________ 
2. Look at the pictures. Then match the half-sentences in column A to those in column B. Write the full sentences 
in your exercise book. 
a) The Le family was sleeping when the mailman came. 
b. ____________________________________________________ 
c. ____________________________________________________ 
d. ____________________________________________________ 
e. ____________________________________________________ 
f. ____________________________________________________ 
3. Look at the pictures. Write the sentences. Say what the people are always doing. 
(Hãy nhìn tranh rồi viết thành câu để nói những người trong tranh thường luôn làm gì.) 



 
a) Bao is always forgetting his homework. 
b) ____________________________________________________. 
c) ____________________________________________________. 
d) ____________________________________________________. 
e) ____________________________________________________. 
f) ____________________________________________________. 
 


